Tài liệu ôn tập dành cho học sinh khối 6                                       Trường THCS Yên Phú

ĐỀ SỐ 3

BÀI ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 6 NGHỈ HỌC DO DỊCH COVID-19
TỪ NGÀY 2/03/2020- 8/03/2020
Kính gửi quý phụ huynh học sinh tập tài liệu ôn tập tuần này cho con. Rất mong các bậc phụ huynh đôn đốc các con làm bài đầy đủ và giữ vệ sinh cá nhân thật tốt. Phụ huynh có thể tải file ôn tập này trên trang web của nhà trường: 
http://c2yenphuym.hungyen.edu.vn/
 Hiện nay, có một số thầy cô của các khối từ 6 đến 9 đã tạo được các kênh thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang exam24h.com,  nếu phụ huynh chưa cho con đăng kí thi thì có thể tham khảo hướng dẫn đăng kí tài khoản và thi tại địa chỉ :
https://www.youtube.com/watch?v=H__kY-y2xX8&t=122s
Riêng với học sinh khối 6 hiện có 3 kênh thi trực tuyến đó là:
- Toán 6 (cô Linh) : https://exam24h.com/channel/toan-thcs-co-nguyen-linh
- Toán 6 (cô Nguyệt): https://exam24h.com/channel/trac-nghiem-toan-6-co-nguyet
- Anh 6 (thầy Tính): https://exam24h.com/channel/covid-19-revison-grade-6-yen-phu-secondary-school
Rất mong các quý phụ huynh hướng dẫn và cho con thi hiệu quả!
I) BÀI TẬP MÔN VĂN
 *Buổi 1: 

Bài 1: Chỉ ra và phân tích cấu tạo của các phép so sánh trong những câu thơ sau:

· Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. (Nguyễn Du)

· Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. (Tô Hoài)

· Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. (Ca dao)

-    Cổ tay em trắng như ngà

Con mắt em liếc như là dao cau

Miệng cười như thể hoa ngâu

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen . (Ca dao)

-Quê hương là chùm khế ngot
Cho con chèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay. (Đỗ Trung Quân)

*Buổi 2:

Bài 2: Viết bài văn trình bày những hiểu biết của em về bệnh dịch Covid 19 và cách phòng chống dịch bệnh đó.

*Buổi 3: 

Bài 3: Chỉ ra 5 việc em đã và sẽ làm để phòng chống nạn dịch Covid 19.
Bài 4 :  Cho câu thơ sau và trả lời câu hỏi:

"Chú bé loắt choắt..."

a.  Chép tiếp những câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ 2 và 3 trong một bài thơ  Lượm của Tố Hữu?

b. Tìm các từ láy và biện pháp tu từ được sử dụng trong hai khổ thơ trên? Em cho biết việc sử dụng các từ láy và biện pháp tu từ ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của hai khổ thơ ấy?

*Buổi 4: 

Bài 5 : Em hãy viết một đoạn văn (khoảng từ 3-5 câu) miêu tả khu vườn nhà em vào một buổi sáng mùa hè, trong đoạn văn đó có sử dụng phép tu từ so sánh

* Buổi 5

Bài 6: Dựa vào bài văn bản “Bức tranh của em gái tôi’’của Tạ Duy Anh, em hãy miêu tả Kiều Phương bằng 1 đoạn văn ngắn.

Bài 7: Đặt 10 câu có dùng phó từ.

*Buổi 6

Bài 8: Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Co rona gây ra. 

*Buổi 7

Bài 9: Đặt 5 câu so sánh cùng loại.

Bài 10: Đặt 5 câu so sánh khác loại.

II) BÀI TẬP MÔN TOÁN
Buổi 1: 

Câu 1: Tính hợp lí:
a) (-37) + 14 + 26 + 37

b) (-24) + 6 + 10 + 24

c) 15 + 23 + (-25) + (-23)

d) 60 + 33 + (-50) + (-33)

e) (-16) + (-209) + (-14) + 209

f) (-12) + (-13) + 36 + (-11)

Câu 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) (2x – 5) + 17 = 6

b) |x-3| +1 = 9

c) x + (-7) = -5

Buổi 2: 

Câu 3: Điền vào ô trống:

	a
	-3
	
	+8
	
	0
	-(-1)

	- a
	
	-2
	
	+7
	
	

	│a│
	
	
	
	
	
	

	a2
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Bỏ ngoặc rồi tính:

1) -7264 + (1543 + 7264)

2) (144 – 97) – 144

3) (-145) – (18 – 145)

4) 111 + (-11 + 27)

Buổi 3: 

Câu 5: Tính giá trị biểu thức:

a) 20.2. a
với  a = -5

b) x + (-125)
với x = -35

c) (-115) + y
với y = 75

d) z + |-257|
với z = -57

Câu 6: Tìm số nguyên x, biết: 

a) -16 + 23 + x = - 16

b) 2x – 35 = 15

c) 3x + 17 = 12

d) │x - 1│= 0

Buổi 4: 

Câu 7: Điền vào chỗ trống:

	A
	-6
	
	+15
	
	10
	

	B
	3
	-2
	
	-9
	
	

	a + b
	
	-10
	
	
	
	-1

	a – b
	
	
	
	
	15
	

	a . b 
	
	
	
	0
	
	-12

	a : b
	
	
	-3
	
	
	


Câu 8: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:
a) (-7).(-15).5 với 0

b) 32.(-2).8 với 0

c) 13.17 với (-13).(-17)

Buổi 5: 

Câu 9: Tính tổng các số nguyên x, biết:

1) -18 ≤ x ≤ 17

2) -27 < x ≤ 27

3) │x│≤ 3

4)  │-x│< 5
Câu 10: Điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng:

	x
	-5
	15
	-17
	
	-32
	-25
	
	45

	y
	-7
	-8
	
	13
	0
	
	-85
	

	x.y
	
	
	51
	-65
	
	-175
	0
	-180


Buổi 6: 
Câu 11: Quan sát hình bên rồi điền vào bảng sau:
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	Tên góc

(Cách viết thông thường)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
	Tên góc

(cách viết kí hiệu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



HD: xem sách hướng dẫn (Bài 1: Nửa mặt phẳng. Góc – T93)

Buổi 7:

Câu 12: Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sau:

	Hình vẽ
	Góc xOy
	Góc yOz
	Góc zOx
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[image: image3.png]
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Câu 13: Vẽ:

a. Góc xOy;

b. Tia Om nằm trong góc xOy;

c. Điểm N nằm trong góc xOy.

III) BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH
I. Hãy chọn MỘT từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. (1.0 điểm)

1.
A. national  

B. radio 

C. natural

D. Africa 

2.
A. smiles

B. fines

C. likes

D. admires 
3.
A. brother

B. program

C. mummy

D. sunny 

4.
A. cupboard

B. exciting

C. recycle 

D. celebrate 
5. 
A. finds

B. swims

C. reads

D. meets 

	1: .....
	2: .....
	3: .....
	4: .....
	5: .....


II. Hãy chọn MỘT từ khác loại với những từ còn lại. (1.0 điểm)

1.
A. film


B. program

C. weather forecast
D. documentary 

2.
A. like


B. enjoy 

C. love


D. hate 
3.
A. must

B. go


C. play


D. sing 

4. 
A. in front of

B. on


C. island

D. behind 
5.
A. better

B. easier

C. worse

D. under 

	1: .....
	2: .....
	3: .....
	4: .....
	5: .....


III. Hãy chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. (2.0 điểm)


1. Let’s ... our hands clean, shall we? 

     
A. keep

B. to keep

C. keeping

D. kept 


2. I am not ... good at cooking as my mother is.


A. as


B. so

 
C. more

D. A & B 

3. Our children often ... the kites in the afternoons in summer.


A. go


B. fly


C. eat


D. do 
     

4. Hung Yen Town is ... than Ha Noi Capital.


A. quiet

B. quieter
 
C. more quiet

D. B & C


5. This is the ... holiday that we have ever had.


A. long

B. longer 

C. longest

D. the longest 

6. How ... time do you spend watching TV every day?


A. much

B. many

C. old


D. long 


7. My sister is very ... because she is never afraid of meeting and talking to foreigners.


A. funny

B. confident 
 
C. boring

D. shy 

8. What are you doing ..., my students? 


A. at the moment
B. yesterday
 
C. last Sunday

D. recently 

9. Is there ... new information about our school schedule, Hoa?


A. a


B. an


C. some

D. any 

10. This international TV channel is so ... that we don’t want to see it.


A. exciting

B. good
 
C. boring 

D. interesting

	1: .....
	2: .....
	3: .....
	4: .....
	5: .....
	6: .....
	7: .....
	8: .....
	9: .....
	10: .....


IV. Hãy điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ để hỏi (WH) thích hợp. (2.0 điểm)
1. .......... are you looking for now? - I am looking for a new job.

2. .......... can use this computer program? - My brother can.

3. .......... long is this road? - About 500 meters.

4. .......... sports does your Grandfather like, swimming or jogging?

5. .......... shall we do the next English test? - Tomorrow.

6. .......... has spoken some English words? - My parrot has.

7. .......... many rooms are there in this villa? - Five.

8. .......... are they staying at home? - Because of COVID-19.

9. .......... mark is the highest? - It’s Ha’s mark.

10. .......... is your English teacher living? - In Ecopark.

V. Hãy nối những động từ ở cột A với những danh từ thích hợp ở cột B. (2.0 điểm)

	A
	B
	A
	B

	1. drive

2. go

3. sing  

4. read 

5. decorate 
	A. karate

B. a bus 

C. nice pictures 
D. the meals

E. English books
	6. change

7. draw

8. do 

9. cook

10. watch
	F. fishing

G. the house at Tet

H. old songs

I. television 

J. TV channels

	1: .....
	2: .....
	3: .....
	4: .....
	5: .....
	6: .....
	7: .....
	8: .....
	9: .....
	10: .....


VI. Hãy kết hợp những câu sau sử dụng những liên từ cho trong ngoặc. (1.0 điểm)
1. Playing sports is good for us. Playing games is good for us. (and) 

->...................................................................................................................................................................

2. I am free this afternoon. I will watch the match on TV. (because)

->...................................................................................................................................................................

3. The children do want to go back school. They have to be home. (but) 

->...................................................................................................................................................................

4. Nam won’t win Duy in this game. He has tried his best. (although) 

->...................................................................................................................................................................

5. They are tired and hungry. They will stop and have a break. (so)

->...................................................................................................................................................................

VII. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây. (1.0 điểm)


Michael Jordan was born on February 17, 1963. He is considered one of the best basketball players ever. He led the Chicago Bulls to six National Basketball Association championships, and won the NBA’s Most Valuable Player Award five times.


Jordan started studying at the University of North Carolina (UNC) in 1981. He soon became an important member of the school's basketball team. In 1982, with Jordan scoring the final basket, the team defeated Georgetown University and became the champion. He was the College Player of the Year in 1983 and in 1984.


In 1984, Jordan became a member of the U.S. Olympic basketball team. The team won the gold medal that year.

1. When was Michael Jordan born?
->....................................................................................................................................................................

2. How many times did Michael Jordan win the NBA’s Most Valuable Player Award?

->....................................................................................................................................................................

3. Where did he start studying in 1981?

->....................................................................................................................................................................

4. In which year did Jordan become a member of the U.S. Olympic basketball team, 1983 or 1984?

->....................................................................................................................................................................

5. What is Michael Jordan considered?

->....................................................................................................................................................................

KEYS - KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐÁP ÁN KHI LÀM BÀI

(0,2 điểm/ 1 câu đúng)
I. Hãy chọn MỘT từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. (1.0 điểm)

	1: B
	2: C
	3: B
	4: A
	5: D


II. Hãy chọn MỘT từ khác loại với những từ còn lại. (1.0 điểm)
	1: B
	2: D
	3: A
	4: C
	5: D


III. Hãy chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. (2.0 điểm)


	1: A
	2: D
	3: B
	4: D
	5: C
	6: A
	7: B
	8: A
	9: D
	10: C


IV. Hãy điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ để hỏi (WH) thích hợp. (2.0 điểm)
	1: What
	2: Who
	3: How
	4: Which
	5: When

	6: What
	7: How
	8: Why
	9: Whose
	10: Where


V. Hãy nối những động từ ở cột A với những danh từ thích hợp ở cột B. (2.0 điểm)

	1: B
	2: F
	3: H
	4: E
	5: G
	6: J
	7: C
	8: A
	9: D
	10: I


VI. Hãy kết hợp những câu sau sử dụng những liên từ cho trong ngoặc. (1.0 điểm)
1. Playing sports is good for us and playing games is good for us./ Playing sports and playing games are good for us.  

2. Because I am free this afternoon, I will watch the match on TV. 

3. The children do want to go back school but they have to be home.

4. Nam won’t win Duy in this game although he has tried his best.
5. They are tired and hungry so they will stop and have a break. 
VII. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây. (1.0 điểm)

1. (Michael Jordan/ He was born) on February 17, 1963. 

2. Five./ He won the NBA’s Most Valuable Player Award five times.

3. (Jordan/ He started studying) at the University of North Carolina (UNC) in 1981. 
4. In 1984./ In 1984, Jordan became a member of the U.S. Olympic basketball team.
5. He is considered one of the best basketball players ever.
	2
	“Trên con đường tới thành công không có dấu chân của những người lười biếng”.



